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Nghi thức giới

thiệu

Aféierung vu Riten

Biển báo chữ thập Zeechen vum Kräiz

Nhân danh Chúa Cha, và

của Con, và của Chúa

Thánh Thần.

Am Numm vum Papp a vum Jong, an vum

Hellege Geescht.

Amen AMNen

Lời chào Bréiss

Ân sủng của Chúa Jesus

Christ của chúng ta, và tình

yêu của Chúa, và sự hiệp

thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

D'Grace vun eisem Här Jesus Christus, an

d'Léift vu Gott, an d'Kommunioun vum

Hellege Geescht sief mat dir all.

Và với tinh thần của bạn. A mat Ärem Geescht.

Hành động sám hối Penitial Act

Anh em (anh chị em),

chúng ta hãy thừa nhận tội

lỗi của mình, Và vì vậy hãy

chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Bridder (Bridder a Schwësteren), loosst

eis eis Sënnen erkennen, Riskéiert déi

hellgeresch Geheimnisse ze feieren.

Tôi thú nhận với Chúa toàn

năng Và với bạn, anh chị

em của tôi, rằng tôi đã

phạm tội rất nhiều, trong

suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì

tôi đã làm và trong những

gì tôi đã không làm, thông

qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi của tôi, thông qua lỗi

đau buồn nhất của tôi; Vì

vậy, tôi hỏi Mary Ever-irgin,

Tất cả các thiên thần và

các vị thánh, Và bạn, anh

chị em của tôi, để cầu

Ech zouginn dem Almighty Gott an fir

Iech, meng Bridder a Schwësteren, datt

ech ganz gesënnegt hunn, a mengen

Gedanken an a mengem Wierder, an

deem wat ech gemaach hunn an a wat

ech net gemaach hunn, duerch meng

Schold, duerch meng Schold, duerch

meng traureg Schold; Dofir froen ech

geseent Mary jee-Virgin, all d'Engelen a

Hellzen, an du, meng Bridder a

Schwësteren, Fir mech dem HÄR eise

Gott ze bieden.
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nguyện cho tôi với Chúa,

Thiên Chúa của chúng ta.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha

thứ cho chúng ta tội lỗi của

chúng ta, Và đưa chúng ta

đến cuộc sống vĩnh cửu.

Kann den Almighty Gott

Barmhäerzegkeet op eis hunn,

vergiessen eis eis Sënnen, a bréngt eis fir

d'Liewe verléisst.

Amen AMNen

Kyrie Kryie

Chúa có lòng thương xót. Här, barmhäerzlech.

Chúa có lòng thương xót. Här, barmhäerzlech.

Chúa ơi, xin thương xót. Christus, barmhäerzlech.

Chúa ơi, xin thương xót. Christus, barmhäerzlech.

Chúa có lòng thương xót. Här, barmhäerzlech.

Chúa có lòng thương xót. Här, barmhäerzlech.

Gloria Grafan

Vinh quang Đức Chúa Trời

cao cả nhất, và hòa bình

trên trái đất cho những

người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng tôi

chúc phúc cho bạn, Chúng

tôi yêu mến bạn, chúng tôi

tôn vinh bạn, chúng tôi cảm

ơn bạn vì vinh quang to lớn

của bạn, Lạy Chúa là Vua

trên trời, Lạy Chúa là Cha

toàn năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên

Con của Chúa, Con của

Cha, bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, nhận lời cầu

nguyện của chúng tôi; bạn

đang ngồi bên hữu Đức

Éier un Gott am héchsten, an op der Äerd

Fridden fir Leit vu gudde Wëllen. Mir

luewen Iech, mir segen dech, mir

schätzen dech, mir verherrlechen dech,

mir soen Iech Merci fir Är grouss

Herrlechkeet, Här Gott, himmlesche

Kinnek, O Gott, allmächtege Papp. Här

Jesus Christus, eenzeg gebuerene Jong,

Här Gott, Lamm vu Gott, Jong vum Papp,

du hues d'Sënnen vun der Welt ewech,

barmhäerzlech mat eis; du hues

d'Sënnen vun der Welt ewech, eis Gebied

kréien; du sëtzt op der rietser Hand vum

Papp, barmhäerzlech mat eis. Fir du

eleng sidd den Hellege, du eleng bass

den Här, du eleng bass den

Allerhéchsten, Ëm Gottes Wëllen, mam

Hellege Geescht, an der Herrlechkeet vu

Gott de Papp. Amen.
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Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một

mình là Đấng Thánh, một

mình bạn là Chúa, một

mình bạn là Đấng Tối Cao,

Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang của

Đức Chúa Trời là Cha.

Amen.

Sưu tầm Sammelen

Hãy cùng cầu nguyện. Loosst eis bieden.

Amen. Amen.

Phụng vụ của từ Liturgie vum Wuert

Lần đầu đọc Éischt Kéier

Lời của Chúa. D'Wuert vum Här.

Tạ ơn thần. Merci Gott.

Thi thiên đáp ứng Verantwortlech psalm

Đọc thứ hai Zweete Liesen

Lời của Chúa. D'Wuert vum Här.

Tạ ơn thần. Merci Gott.

Sách Phúc Âm Gospel

Chúa ở với bạn. Den Här sief mat dir.

Và với tinh thần của bạn. A mat Ärem Geescht.

Bài đọc Phúc âm thánh

theo N.

Eng Liesung aus dem hellege Evangelium

no N.

Vinh quang cho bạn, hỡi

Chúa

Éier fir Iech, O Här

Tin Mừng của Chúa. D'Evangelium vum Här.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi

khen Chúa.

Lueft Iech, Här Jesus Christus.

Tuyên xưng đức tin Beruffleche Glawen

Tôi tin vào một Chúa, Cha

toàn năng, người tạo ra trời

và đất, của tất cả những

thứ hữu hình và vô hình. Tôi

Ech gleewen un ee Gott, den

Allmächtege Papp, Hiersteller vum

Himmel an Äerd, vun alle Saachen

siichtbar an onsichtbar. Ech gleewen un
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tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi

Cha trước mọi thời đại.

Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ

ánh sáng, Chúa thật từ

Chúa thật, được sinh ra,

không được tạo dựng, hợp

thể với Đức Chúa Cha; Nhờ

Ngài, tất cả mọi thứ đã

được thực hiện. Đối với loài

người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ

trời xuống, và bởi Chúa

Thánh Thần đã nhập thể

của Đức Trinh Nữ Maria, và

trở thành người đàn ông. Vì

lợi ích của chúng tôi, ông

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải

chịu cái chết và được chôn

cất, và tăng trở lại vào

ngày thứ ba phù hợp với

Kinh thánh. Anh ấy lên trời

và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong

vinh quang phán xét người

sống và người chết và

vương quốc của anh ấy sẽ

không có hồi kết. Tôi tin vào

Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người

đến từ Chúa Cha và Chúa

Con, ai ở với Cha và Con

được tôn thờ và tôn vinh,

người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội

thánh thiện, công giáo và

tông truyền. Tôi tuyên xưng

een Här Jesus Christus, den eenzege

gebuerene Jong vu Gott, gebuer vum

Papp virun all Alter. Gott vu Gott, Liicht

aus Liicht, richtege Gott vu richtege Gott,

gebuer, net gemaach, konsubstantiell

mam Papp; duerch hie gouf alles

gemaach. Fir eis Männer a fir eis

Erléisung ass hien vum Himmel

erofgaang, a vum Hellege Geescht gouf

vun der Muttergottes inkarnéiert, a gouf

Mann. Fir eis Wuel gouf hien ënner dem

Pontius Pilatus gekräizegt, hien huet den

Doud gelidden a gouf begruewen, an

erëm op den drëtten Dag opgestan am

Aklang mat de Schrëften. Hien ass an

den Himmel eropgaang a sëtzt op der

rietser Hand vum Papp. Hie wäert erëm

an Herrlechkeet kommen fir déi Lieweg

an déi Doudeg ze beurteelen a säi Räich

wäert keen Enn hunn. Ech gleewen un

den Hellege Geescht, den Här, de

Liewensgever, deen aus dem Papp an

dem Jong erauskënnt, dee mam Papp an

dem Jong bewonnert a verherrlecht ass,

deen duerch d'Prophéite geschwat huet.

Ech gleewen un eng, helleg, kathoulesch

an apostolesch Kierch. Ech zouginn eng

Daf fir d'Verzeiung vu Sënnen an ech

freeën eis op d'Operstéiungszeen vun

den Doudegen an d'Liewen vun der

nächster Welt. Amen.
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một Phép Rửa để được tha

tội và tôi mong chờ sự sống

lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới.

Amen.

Bài giảng Homily

Cầu nguyện phổ quát Universal Gebied

Chúng tôi cầu nguyện với

Chúa.

Mir bieden dem Här.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Här, lauschtert eis Gebied.

Phụng vụ của Bí

tích Thánh Thể

Liturgie vum Eucharistikist

Vật phẩm Offertoire

Chúc tụng Chúa đến muôn

đời.

Geseent sief Gott fir ëmmer.

Cầu nguyện, anh em (anh

chị em), rằng sự hy sinh

của tôi và của bạn có thể

được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Biet, Bridder (Bridder a Schwësteren),

datt meng Affer an Är ka fir Gott

akzeptabel sinn, den allmächtege Papp.

Xin Chúa chấp nhận sự hy

sinh trong tay bạn vì sự

ngợi khen và vinh quang

danh Ngài, vì lợi ích của

chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện

của Ngài.

Loosst den Här d'Opfer vun Ären Hänn

akzeptéieren fir de Luef an

d'Herrlechkeet vu sengem Numm, fir eis

gutt an d'Wuel vun all senger helleg

Kierch.

Amen. Amen.

Cầu nguyện Thánh Thể Eucharistesch Gebied

Chúa ở với bạn. Den Här sief mat dir.

Và với tinh thần của bạn. A mat Ärem Geescht.

Nâng cao trái tim của bạn. Hieft Är Häerzer op.

Chúng tôi nâng họ lên với

Chúa.

Mir hiewen se op den Här.

Loosst eis dem Här eise Gott Merci soen.
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Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là

Thiên Chúa của chúng ta.

Nó là đúng và chính xác. Et ass richteg a gerecht.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh

quang của bạn. Kinh tin

kính chúa tối cao. Phước

cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối

cao.

Helleg, helleg, helleg Här Gott vun den

Hären. Himmel an Äerd si voll vun Ärer

Herrlechkeet. Hosannah am héchsten.

Geseent ass deen, deen am Numm vum

Här kënnt. Hosannah am héchsten.

Bí ẩn của niềm tin. D'Geheimnis vum Glawen.

Chúng tôi tuyên bố cái chết

của bạn, hỡi Chúa, và tuyên

bố sự phục sinh của bạn

cho đến khi bạn trở lại.

Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh

này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết

của bạn, hỡi Chúa, cho đến

khi bạn trở lại. Hoặc: Cứu

chúng tôi, Cứu Chúa của

thế giới, vì Thập tự giá và

sự Phục sinh của bạn bạn

đã giải phóng chúng tôi.

Mir proklaméieren Ären Doud, O Här, a

bekennt Är Operstéiungszeen bis Dir

erëm kommt. Oder: Wa mir dëst Brout

iessen an dës Coupe drénken, mir

proklaméieren Ären Doud, O Här, bis Dir

erëm kommt. Oder: Rett eis, Retter vun

der Welt, fir duerch Äert Kräiz an

Operstéiungszeen du hues eis befreit.

Amen. Amen.

Nghi thức Rước lễ Kommioun Rite

Theo lệnh của Saviour và

được hình thành bởi sự dạy

dỗ của thần thánh, chúng

tôi dám nói:

Op Uerder vum Retter a geformt duerch

göttlech Léier, traue mir ze soen:

Cha của chúng ta, Đấng

ngự trên trời, linh thiêng là

tên của bạn; vương quốc

của bạn đến, bạn sẽ được

thực hiện dưới đất cũng

như trên trời. Cho chúng tôi

miếng ăn hằng ngày, và

tha thứ cho chúng tôi

Eise Papp, deen am Himmel ass, geheiligt

sief däin Numm; däi Räich komm, däi

Wëlle geschéien op der Äerd wéi et am

Himmel ass. Gëff eis haut eist deeglecht

Brout, a verzei eis eis Schrott, wéi mir déi

verzeien, déi géint eis iwwerfalen; a

féiert eis net an d'Versuchung, awer

befreit eis vum Béisen.



Vietnamese (Tiếng Việt) Luxembourgish (Lëtzebuergesch)

những vi phạm của chúng

tôi, khi chúng ta tha thứ

cho những ai xâm phạm

chúng ta; và dẫn chúng ta

không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi

sự dữ.

Lạy Chúa, xin giải thoát

chúng con khỏi mọi điều ác,

ân cần ban cho hòa bình

trong thời đại của chúng ta,

điều đó, nhờ sự giúp đỡ của

lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn

thoát khỏi tội lỗi và an toàn

trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy

vọng may mắn và sự xuất

hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky

Tô.

Befreit eis, Här, mir bieden, vun all

Béisen, Gnod Fridden an eisen Deeg,

datt, mat der Hëllef vun Ärer

Barmhäerzegkeet, mir kënnen ëmmer

fräi vu Sënn sinn a sécher vun all Nout,

wéi mir op déi geseent Hoffnung waarden

an de Komme vun eisem Retter, Jesus

Christus.

Đối với vương quốc, quyền

lực và vinh quang là của

bạn bây giờ và mãi mãi.

Fir d'Kinnekräich, d'Kraaft an

d'Herrlechkeet sinn Är elo a fir ëmmer.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã

nói với các Sứ đồ của bạn:

Bình yên tôi để lại cho bạn,

bình yên của tôi tôi cho

bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa

trên đức tin của Giáo hội

của bạn, và ân cần ban cho

cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn

của bạn. Ai sống và trị vì

mãi mãi.

Här Jesus Christus, deen zu Ären

Apostelen gesot huet: Fridden Ech

loossen dech, mäi Fridden ginn ech Iech,

kuckt net op eis Sënnen, awer op de

Glawen vun Ärer Kierch, a gnädeg hir

Fridden an Eenheet ginn am Aklang mat

Ärem Wëllen. Déi liewen a regéieren fir

ëmmer an ëmmer.

Amen. Amen.

De Fridde vum Här ass ëmmer mat Iech.
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Sự bình an của Chúa luôn ở

với bạn.

Và với tinh thần của bạn. A mat Ärem Geescht.

Chúng ta hãy cho nhau dấu

chỉ của hòa bình.

Loosst eis géigesäiteg d'Zeeche vum

Fridden ubidden.

Chiên con của Đức Chúa

Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của

Đức Chúa Trời, bạn cất đi

tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên

con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới,

ban cho chúng tôi hòa bình.

Lamm vu Gott, du huelt d'Sënnen vun

der Welt ewech, barmhäerzlech mat eis.

Lamm vu Gott, du huelt d'Sënnen vun

der Welt ewech, barmhäerzlech mat eis.

Lamm vu Gott, du huelt d'Sënnen vun

der Welt ewech, schenk eis Fridden.

Kìa Chiên Con của Đức

Chúa Trời, Kìa người cất tội

lỗi thế gian. Phước cho

những ai được gọi đến bữa

tối của Chiên Con.

Kuckt d'Lämmche vu Gott, kuck deen,

deen d'Sënne vun der Welt ewechhëlt.

Geseent sinn déi op d'Iwwernuechtung

vum Lämmche geruff.

Chúa ơi, con không xứng

đáng mà bạn nên vào dưới

mái nhà của tôi, nhưng chỉ

nói lời nói và linh hồn tôi sẽ

được chữa lành.

Här, ech sinn net wäert datt Dir ënner

mengem Daach gitt, awer nëmmen

d'Wuert soen a meng Séil wäert geheelt

ginn.

Mình (Máu) của Đấng

Christ.

De Kierper (Blutt) vu Christus.

Amen. Amen.

Hãy cùng cầu nguyện. Loosst eis bieden.

Amen. Amen.

Kết thúc nghi thức Ofschléissen Riten

Ban phước Segen

Chúa ở với bạn. Den Här sief mat dir.

Và với tinh thần của bạn. A mat Ärem Geescht.

Xin Chúa toàn năng phù hộ

cho bạn, Chúa Cha, Chúa

Con và Chúa Thánh Thần.

Kann den allmächtege Gott dech

blesséieren, de Papp, an de Jong, an den

Hellege Geescht.
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Amen. Amen.

Sa thải Entloossung

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết

thúc. Hoặc: Ra đi loan báo

Tin Mừng của Chúa. Hoặc:

Ra đi trong bình an, đời đời

bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Gitt eraus, d'Mass ass eriwwer. Oder: Gitt

an annoncéiert d'Evangelium vum Här.

Oder: Gitt a Fridden, verherrlecht den Här

mat Ärem Liewen. Oder: Gitt a Fridden.

Tạ ơn thần. Merci Gott.
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